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Mẫu MG trung tâm

1 Trịnh Mỹ Yến Nhi 09/04/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Kinh 113 x 18 x x x

2 Tống An Chi 22/07/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Kinh 103 x 15 x x x

3 Vũ Ngọc Bảo Trâm 22/06/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Kinh 97 x 13.8 x x x

4 Nguyễn Xuân Phúc 06/11/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Kinh 113 x 18 x x x

5 Phạm My Ngọc 11/08/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Kinh 108 x 15.5 x x x

6 Trịnh Bảo An 03/01/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Kinh 115 x 15.5 x x x

7 Đinh Trúc An 17/07/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Kinh 110 x 18 x x x

8 Đỗ Ngọc Gia Bảo 06/08/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Kinh 115 x 21 x x x

9 Quàng Mạnh Tiến 19/07/2020 Mẫu giáo Lớn  TT K.Mú 108 x 16.2 x x x

10 Lò Anh Tuấn 26/08/2020 Mẫu giáo Lớn  TT K.Mú 108 x 16 x x x

11 Đoàn Thị Thanh Trúc 14/03/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Kinh 105 x 16.3 x x x

12 Nguyễn Tiến Dũng 25/03/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Kinh 114 x 18 x x x

13 Đỗ Minh Quyết 10/12/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Kinh 103 x 14 x x x

14 Lò Anh Đô 09/12/2020 Mẫu giáo Lớn  TT K.Mú 101 x 14.5 x x x

15 Lò Minh Châu 29/06/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Thái 107 x 16.2 x x x

16 Lò Ngọc Diệp 18/06/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Thái 106 x 15.8 x x x

17 Lò Thị Thanh Trúc 25/02/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Thái 106 x 16.5 x x x

18 Lò Gia Khánh 15/10/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Thái 97 x 12.5 x x x

19 Đặng Trần Minh Thư 20/10/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Kinh 102 x 14.5 x x x

20 Lò Thị Huyền Trâm 18/05/2020 Mẫu giáo Lớn  TT K.Mú 100 x 13 x x x

21 Lò Thị Mai Nhi 14/07/2020 Mẫu giáo Lớn  TT K.Mú 103 x 15 x x x

22 Toán Ngọc Thái Hà Nhi 28/01/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Thái 112 x 17 x x x

23 Toán Ngọc Thái Hà Chi 28/01/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Thái 113 x 18.7 x x x

24 Lò Thị Phương Thuý 14/06/2020 Mẫu giáo Lớn  TT K.Mú 112 x 17 x x x

25 Nguyễn Minh Nhật 28/10/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Kinh 102 x 14.5 x x x

26 Quàng Anh Tùng 10/02/2020 Mẫu giáo Lớn  TT K.Mú 105 x 15.2 x x x

27 Lò Gia Hưng 7/17/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Thái 106 x 14.5 x x x

28 Giàng Huyền Trang 17/10/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Mông 104 x 15.7 x x x

29 Lường Văn Đức 17/08/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Thái 105 x 17.5 x x x

30 Lò Thiên Ân 12/05/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Thái 114 x 16.5 x x x

31 Nguyễn Bảo An 03/12/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Kinh 107 x 15.3 x x x

32 Nguyễn Xuân Bắc 17/04/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Kinh 108 x 15.5 x x x

33 Bùi Công Thành 04/10/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Kinh 102 x 14.5 x x x

34 Trần Bảo Ngọc 01/06/2020 Mẫu giáo Lớn  TT Kinh 102 x 15 x x x

Mẫu giáo nhỡ TT

1 Trịnh Hà Anh 12/01/2021 Mẫu giáo nhỡ TT Kinh 98.5 x 13.5 x x x

2 Quàng Minh Đức 21/08/2021 Mẫu giáo nhỡ TT 100 x 14.5 x x x

3 Lò Bảo Tiến 17/09/2021 Mẫu giáo nhỡ TT 102.5 x 16.5 x x x

4 Lò Phương Trần 08/12/2021 Mẫu giáo nhỡ TT 98 x 14.5 x x x

5 Nguyễn Bảo Phúc 20/11/2021 Mẫu giáo nhỡ TT Kinh 101 x 15 x x x

6 Trần Thị Phương Thảo 15/08/2021 Mẫu giáo nhỡ TT 98 x 15 x x x

7 Vũ Phương Nga 27/10/2021 Mẫu giáo nhỡ TT Kinh 98 x 16 x x x

8 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 05/08/2021 Mẫu giáo nhỡ TT Kinh 101 x 17 x x x

9 Sùng Minh Quân 20/03/2021 Mẫu giáo nhỡ TT H.M 111 x 18 x x x

10 Trần Minh Anh 18/03/2021 Mẫu giáo nhỡ TT Kinh 104 x 16.5 x x x
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11 Nguyễn Ngọc Huyền 25/03/2021 Mẫu giáo nhỡ TT Kinh 112 x 14.5 x x x

12 Trịnh Duy Anh Minh 07/07/2021 Mẫu giáo nhỡ TT Kinh 97 x 13 x x x

13 Trần Bảo Nam 08/03/2021 Mẫu giáo nhỡ TT Kinh 99.5 x 15 x x x

14 Đoàn Nguyễn Hoàng Bách 14/11/2021 Mẫu giáo nhỡ TT Kinh 95.5 x 13 x x x

15 Lường Việt Khang 16/12/2021 Mẫu giáo nhỡ TT Kinh 94 x 13.5 x x x

16 Nguyễn Thế Bảo An 14/10/2021 Mẫu giáo nhỡ TT Kinh 100 x 14 x x x

17 Nguyễn Bình An 18/03/2021 Mẫu giáo nhỡ TT Kinh 100 x 14.5 x x x

18 Tạ Hoàng Gia Linh 12/06/2021 Mẫu giáo nhỡ TT Kinh 96 x 13.5 x x x

19 Lò Việt Khang 29/11/2021 Mẫu giáo nhỡ TT 95.5 x 13.5 x x x

20 Quàng Tuấn Anh 03/07/2021 Mẫu giáo nhỡ TT K.Mú 96 x 12.5 x x x

21 Lò Minh Quân 11/09/2021 Mẫu giáo nhỡ TT 99.5 x 16 x x x

22 Trịnh Đắc Nhật Phúc 25/11/2021 Mẫu giáo nhỡ TT Kinh 100 x 15 x x x

23 Cà Thiên Bảo 02/05/2021 Mẫu giáo nhỡ TT Thái 106 x 16.5 x x x

24 Vì Thị Tuyết Nhung 27/11/2021 Mẫu giáo nhỡ TT Thái 95.5 x 12.5 x x x

25 Vì Khánh Ngân 23/11/2021 Mẫu giáo nhỡ TT Thái 99 x 15 x x

Mẫu giáo bé TT

1 Quàng Anh Dũng 23/06/2022 Mẫu giáo bé TT K.Mú 90 x 12 x x x

2 Nguyễn Mạnh Khang 09/06/2022 Mẫu giáo bé TT Kinh 94.5 x 14 x x x

3 Quàng Quyết Tâm 27/09/2022 Mẫu giáo bé TT Thái 91.5 x 12 x x x

4 Lường Minh Khôi 25/04/2022 Mẫu giáo bé TT Thái 96 x 14 x x x

5 Cà Như Ngọc 23/12/2022 Mẫu giáo bé TT Thái 92 x 14 x x x

6 Lò Ngọc Trâm 23/02/2022 Mẫu giáo bé TT Thái 98 x 13 x x x

7 Trần Văn Long 26/01/2022 Mẫu giáo bé TT Kinh 91.5 x 11 x x x

8 Đào Đăng Khôi 29/12/2022 Mẫu giáo bé TT Kinh 93 x 14.5 x x

9 Nguyễn Bảo ngọc 07/11/2022 Mẫu giáo bé TT Kinh 91.5 x 12 x x x

10 Nguyễn Việt Anh 05/09/2022 Mẫu giáo bé TT Kinh 96 x 14.5 x x x

11 Lầu Phương Anh 08/01/2022 Mẫu giáo bé TT H.M 95.5 x 14.5 x x x

12 Lò Ngọc Ánh 08/03/2022 Mẫu giáo bé TT Thái 97 x 15 x x x

13 Lò Phúc Lộc 23/04/2022 Mẫu giáo bé TT Thái 92.5 x 13 x x x

14 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 03/03/2022 Mẫu giáo bé TT Kinh 91.5 x 13 x x x

NHà trẻ A TT

1 Đỗ Khúc Chí Thanh 22/01/2023 Nhà Trẻ A TT Kinh 94 x 15 x x x

2 Lò Đức Trọng 13/06/2023 Nhà Trẻ A TT K.Mú 85 x 11.6 x x x

3 Lò Thị Thanh Trà 17/02/2023 Nhà Trẻ A TT K.Mú 92 x 14 x x x

4 Vũ Tuấn Kiệt 15/05/2023 Nhà Trẻ A TT Kinh 84 x 10.5 x x x

5 Trần Yến Chi 02/05/2023 Nhà Trẻ A TT Kinh 83 x 11 x x x

6 Trần Tuệ An Nhiên 20/10/2023 Nhà Trẻ A TT Kinh 80 x 10 x x x

7 Nguyễn Ngọc Bảo Duy 19/07/2023 Nhà Trẻ A TT Kinh 83 x 11 x x x

8 Nguyễn Đức Đạt 18/02/2023 Nhà Trẻ A TT Kinh 91 x 13 x x x

9 Lò Thị Quỳnh Vân 19/02/2023 Nhà Trẻ A TT K.Mú 88 x 12.4 x x x

10 Nguyễn Đăng Khôi 30/10/2023 Nhà Trẻ A TT Kinh 83 x 11 x x x

11 Lò Mạnh Long 18/08/2023 Nhà Trẻ A TT K.Mú 88 x 12.3 x x x

12 Quàng Linh San 24/04/2023 Nhà Trẻ A TT Thái 83 x 11 x x x

13 Vũ Đăng Khoa 11/01/2023 Nhà Trẻ A TT Kinh 89 x 13 x x x

14 Lò Minh Đức 22/12/2023 Nhà Trẻ A TT K.Mú 80 x 11 x x x

15 Lò Quỳnh Thư 31/12/2023 Nhà Trẻ A TT K.Mú 80 x 9 x x x

16 Cà Ngọc Minh An 06/05/2023 Nhà Trẻ A TT Thái 84 x 11 x x x

17 Lò Bích Ngọc 24/03/2023 Nhà Trẻ A TT Thái 84 x 10 x x x

18 Lường An Nhiên 31/12/2023 Nhà Trẻ A TT Thái 79 x 10.1 x x x

19 Vi Thị Minh Tuyết 08/09/2023 Nhà Trẻ A TT Thái 81 x 10.5 x x x

20 Quàng Thị Thùy Linh 10/09/2023 Nhà Trẻ A TT Thái 80 x 9.8 x x x

21 Lò Đức Tài 31/01/2024 Nhà Trẻ A TT Thái 76 x 9 x x x

22 Lò Minh Nhật 27/01/2024 Nhà Trẻ A TT Mường 76 x 8.5 x x x

23 Lường Minh Khang 06/01/2024 Nhà Trẻ A TT Thái 80 x 11 x x x

24 Đinh Xuân Bách 16/02/2024 Nhà Trẻ A TT Kinh 80 x 11 x x x

25 Lò Trà Vy 30/07/2024 Nhà Trẻ A TT K.Mú 70 x 8 x x x

26 Nguyễn Thị Bích Ngọc 16/05/2024 Nhà Trẻ A TT Kinh 74 x 8 x x x

27 Lò Duy Khang 18/03/2024 Nhà Trẻ A TT Thái 80 x 10.5 x x x

28 Lò Minh Châu 18/12/2023 Nhà Trẻ A TT Thái 78 x 9 x x x

29 Trần Nguyễn Uyên Thư 02/05/2024 Nhà Trẻ A TT Kinh 79 x 11 x x x

30 Trần Minh Hoàng Nam 29/11/2023 Nhà Trẻ A TT Kinh 84 x 13.3 x x x

Nhà trẻ Na sang 1

1 Lò Thị Diệu Vân 20/01/2023 Nhà Trẻ Na sang 1 Lào 87 x 11.6 x x x

2 Quàng Duy Khánh 21/11/2023 Nhà Trẻ Na sang 1 Thái 87 x 12.3 x x x

3 Lường Hải Minh 16/02/2023 Nhà Trẻ Na sang 1 Lào 87 x 11 x x x

4 Vì Thành Công 14/03/2023 Nhà Trẻ Na sang 1 Lào 87 x 11.4 x x x

5 Lò Yến Nhi 05/12/2023 Nhà Trẻ Na sang 1 Lào 80 x 9.6 x x x

6 Vì Thành Đạt 14/03/2023 Nhà Trẻ Na sang 1 Lào 84 x 10.3 x x x

7 Lò Đức Trung 29/06/2023 Nhà Trẻ Na sang 1 Lào 86 x 10.5 x x x

8 Vì Ngọc Như Ý 18/09/2023 Nhà Trẻ Na sang 1 Lào 80 x 9 x x x

9 Vì Tuấn Tú 21/10/2023 Nhà Trẻ Na sang 1 Lào 87 x 12 x x x



10 Lò Đức Hưng 15/12/2023 Nhà Trẻ Na sang 1 Lào 84 x 12 x x x

11 Lò Đức Thịnh 15/12/2023 Nhà Trẻ Na sang 1 Lào 85 x 11.8 x x x

12 Lường Minh Nghĩa 26/09/2023 Nhà Trẻ Na sang 1 Lào 86 x 12.8 x x x

13 Lò Thị Thanh Tràm 17/11/2023 Nhà Trẻ Na sang 1 Lào 80 x 10 x x x

14 Lò Thị Kim Ngân 24/04/2023 Nhà Trẻ Na sang 1 Lào 80 x 9.5 x x x

Nhà trẻ Pá Bông

1 Lò Duy Mạnh 19/01/2023 Nhà Trẻ Pá Bông K.Mú 91 x 13.6 x x x

2 Lò Nhật Hùng 13/04/2023 Nhà Trẻ Pá Bông Thái 89 x 11.5 x x x

3 Lò Thị Tú Uyên 22/09/2023 Nhà Trẻ Pá Bông K.Mú 86 x 13 x x x

4 Lò Thị Tuyết Lan 20/10/2023 Nhà Trẻ Pá Bông K.Mú 87 x 10.8 x x x

5 Lò Thị Trà My 02/11/2023 Nhà Trẻ Pá Bông Cống 87 x 10.5 x x x

6 Quàng Bảo An 10/12/2023 Nhà Trẻ Pá Bông K.Mú 83 x 10 x x x

7 Lò Thị Diệu Nhi 09/10/2023 Nhà Trẻ Pá Bông K.Mú 84 x 10.5 x x x

8 Quàng Thị Ngọc Ánh 25/05/2023 Nhà Trẻ Pá Bông K.Mú 86 x 10.5 x x x

Nhà trẻ Tin Lán A

1 Giàng A Thư 17/02/2023 Nhà trẻ Tin Lán A H.M 86 x 12.5 x x x

2 Giàng Mai Chi 02/05/2023 Nhà trẻ Tin Lán A H.M 85 x 13.5 x x x

3 Giàng Thị Thu Hồng 08/11/2023 Nhà trẻ Tin Lán A H.M 78 x 9 x x x

4 Ly Thị Ngọc Ánh 07/05/2024 Nhà trẻ Tin Lán A H.M 75 x 9.2 x x x

5 Giàng Ngọc Hưng 15/06/2024 Nhà trẻ Tin Lán A H.M 78 x 9.5 x x x

6 Giàng A Trị 20/12/2024 Nhà trẻ Tin Lán A H.M 76 x 10.3 x x x

7 Ly A Cương 19/02/2023 Nhà trẻ Tin Lán A H.M 84 x 11 x x x

Nhà trẻ Huổi Hua

1 Giàng Và Sở 16/02/2023 Nhà trẻ Huổi Hua H.M 86 x 13 x x x

2 Giàng Minh Long Ka 08/05/2023 Nhà trẻ Huổi Hua H.M 85 x 13 x x x

3 Mùa Thị Đinh Hương 08/01/2023 Nhà trẻ Huổi Hua H.M 85 x 11.8 x x x

4 Vàng Mạnh Hồng 13/07/2023 Nhà trẻ Huổi Hua H.M 83.5 x 13 x x x

5 Giàng Thị Nà 04/02/2023 Nhà trẻ Huổi Hua H.M 84.5 x 13 x x x

6 Giàng A Sơn 15/07/2023 Nhà trẻ Huổi Hua H.M 84.5 x 12.8 x x x

7 Giàng Thành Đạt 26/09/2023 Nhà trẻ Huổi Hua H.M 78 x 10 x x x

8 Vàng Mai Trang 17/12/2023 Nhà trẻ Huổi Hua H.M 79 x 12 x x x

9 Lò Phương Lê 01/12/2023 Nhà trẻ Huổi Hua Thái 78 x 9 x x x

10 Mùa A Long 12/03/2023 Nhà trẻ Huổi Hua H.M 86 x 12 x x x

Mẫu giáo ghép Na Sang 1

1 Lò Văn Hữu Nghĩa 29/01/2020 MGG Na sang 1 Lào 110 x 18 x x x

2 Lường Minh Khôi 08/05/2020 MGG Na sang 1 Lào 107 x 16 x x x

3 Vì Minh Quân 22/05/2020 MGG Na sang 1 Lào 108 x 15.9 x x x

4 Lò Minh Phú 16/08/2020 MGG Na sang 1 Lào 110 x 16.6 x x x

5 Lường Minh Trí 22/10/2020 MGG Na sang 1 Lào 112 x 17 x x x

6 Vì Minh Dũng 19/01/2021 MGG Na sang 1 Lào 104 x 14 x x x

7 Vì Nam Hoàng 13/01/2021 MGG Na sang 1 Lào 105 x 17.5 x x x

8 Vì Diệu Oanh 04/03/2022 MGG Na sang 1 Lào 97 x 15 x x x

9 Vì Thị Hải Vân 04/04/2022 MGG Na sang 1 Lào 88 x 10.8 x x x

10 Cà Thị Thùy Linh 05/04/2022 MGG Na sang 1 Lào 98 x 13.7 x x x

11 Vì Thị Khánh Ngân 02/06/2022 MGG Na sang 1 Lào 90 x 11 x x x

12 Vì Nguyễn Ngọc Anh 08/06/2022 MGG Na sang 1 Lào 94 x 13.3 x x x

13 Lò Thị Cúc Hoa 30/07/2022 MGG Na sang 1 Lào 94 x 13.3 x x x

14 Vì Huệ Ân 03/09/2022 MGG Na sang 1 Lào 91.5 x 13 x x x

15 Lường Ngọc Uyên 15/10/2022 MGG Na sang 1 Lào 91 x 11.5 x x x

16 Vì Đức Thịnh 11/11/2022 MGG Na sang 1 Lào 93 x 14.2 x x x

17 Lường Ngọc Ánh 11/08/2021 MGG Na sang 1 Lào 94 x 11.7 x x x

18 Vì Minh Vũ 20/01/2021 MGG Na sang 1 Lào 100 x 14.4 x x x

19 Vì Đăng Khoa 08/04/2021 MGG Na sang 1 Lào 108 x 18.7 x x x

20 Vì Thị Mỹ Na 29/05/2021 MGG Na sang 1 Lào 95 x 13 x x x

21 Lò Huy Hoàng 12/12/2021 MGG Na sang 1 Lào 100 x 17 x x x

Mẫu giáo ghép Na sang 2

1 Lò Quang Huy 07/11/2022 MGG Na Sang 2 Lào 89 x 12 x x x

2 Lò Đức Tài 09/03/2021 MGG Na Sang 2 Lào 101 x 14.3 x x x

3 Lường Thiên Phú 16/02/2020 MGG Na Sang 2 Lào 105 x 16.1 x x x

4 Lò Hoàng Nam 20/06/2022 MGG Na Sang 2 Lào 91 x 12.9 x x x

5 Lò Văn Đình Nguyên 18/02/2020 MGG Na Sang 2 Lào 107 x 17 x x x

6 Lò Tiến Dũng 04/11/2022 MGG Na Sang 2 Lào 88 x 12.8 x x x

7 Lò Ngọc Lan 15/03/2020 MGG Na Sang 2 Lào 106 x 16.2 x x x

8 Lò Ngọc Diễm 22/12/2022 MGG Na Sang 2 Lào 90 x 10.8 x x x

9 Đinh Thị Thuỳ Dương 03/05/2020 MGG Na Sang 2 Lào 105 x 14.8 x x x

10 Lường Bảo Châu 10/08/2020 MGG Na Sang 2 Lào 108 x 18.6 x x x

11 Lò Mạnh Quyết 02/11/2020 MGG Na Sang 2 Lào 107 x 21.2 x x x

12 Lù Gia Minh 26/10/2020 MGG Na Sang 2 Lào 108 x 18.8 x x x

Mẫu giáo ghép Pá Bông

1 Tòng Thị Thương 09/12/2022 MGG Pá Bông Thái 88 x 12 x x x

2 Quàng Thị Mai Lan 11/05/2020 MGG Pá Bông K.Mú 102 x 15 x x x



3 Lò Anh Thư 01/12/2022 MGG Pá Bông Thái 95 x 12 x x x

4 Lò Thị Minh Đăng 26/10/2022 MGG Pá Bông K.Mú 89 x 11.5 x x x

5 Lò Minh Uyên 23/12/2021 MGG Pá Bông Thái 99 x 15 x x x

6 Lò Phương Uyên 07/04/2021 MGG Pá Bông Thái 105 x 16.8 x x x

7 Lò Thị Thùy Linh 28/02/2021 MGG Pá Bông K.Mú 99 x 14 x x x

8 Lò Gia Bảo 08/12/2021 MGG Pá Bông Thái 96 x 14 x x x

9 Lò Anh Tuấn 22/07/2021 MGG Pá Bông K.Mú 103 x 17.5 x x x

10 Lò Thị Thu Ngọc 23/10/2020 MGG Pá Bông Thái 108 x 16 x x x

11 Lò Văn Hồng 20/02/2020 MGG Pá Bông K.Mú 108 x 18 x x x

12 Nguyễn Huy Đạt 14/04/2021 MGG Pá Bông Kinh 106 x 17 x x x

Mẫu Giáo ghépTen Núa

1 Lò Nhã Uyên 23/03/2022 MGG Ten Núa Thái 90 x 12 x x x

2 Lường Anh Đạt 27/11/2022 MGG Ten Núa Thái 90 x 11 x x x

3 Lường Gia Bảo 12/07/2022 MGG Ten Núa Thái 87 x 11 x x x

4 Lò Việt Minh 27/03/2021 MGG Ten Núa Thái 101 x 15.4 x x x

5 Lò Gia Bảo 16/10/2020 MGG Ten Núa Thái 106 x 15 x x x

6 Quàng Đăng Khoa 25/08/2020 MGG Ten Núa Thái 107 x 15.5 x x x

7 Lò Bảo Long 09/09/2020 MGG Ten Núa Thái 104 x 15 x x x

8 Lò Phúc Phước 29/04/2020 MGG Ten Núa Thái 117 x 18.4 x x x

9 Cà Phương Thúy 27/10/2020 MGG Ten Núa Thái 100 x 15 x x x

10 Lò Việt Trung 25/09/2020 MGG Ten Núa Thái 104 x 14.4 x x x

11 Lò Thanh Tùng 04/05/2020 MGG Ten Núa Thái 109 x 17 x x x

12 Lò Thị Phương Hậu 30/07/2022 MGG Ten Núa Thái 95 x 13 x x x

13 Quàng Thị Ngân 25/03/2022 MGG Ten Núa Thái 95 x 13 x x x

Mẫu giáo ghép Tin lán A

1 Ly Minh Quang 13/03/2022 MGG Tin Lán A H.M 92 x 12 x x x

2 Giàng Thư Thượng 28/05/2021 MGG Tin Lán A H.M 101 x 14 x x x

3 Giàng Duy Mạnh 15/07/2020 MGG Tin Lán A H.M 109 x 17 x x x

4 Giàng Quang Minh 03/09/2022 MGG Tin Lán A H.M 92 x 14 x x x

5 Ly Thị Xuân Mong 26/08/2021 MGG Tin Lán A H.M 102 x 14 x x x

6 Ly A Sơn 02/06/2020 MGG Tin Lán A H.M 106 x 16 x x x

7 Giàng Thị Diễn Vy 25/04/2022 MGG Tin Lán A H.M 98 x 12.5 x x x

8 Giàng Thị Thảo My 23/03/2021 MGG Tin Lán A H.M 102 x 18 x x x

9 Ly Hoàng Chính 19/08/2020 MGG Tin Lán A H.M 102 x 16.3 x x x

10 Ly Thị Tuyết Nhung 15/12/2021 MGG Tin Lán A H.M 101 x 14 x x x

11 Giàng A Chung 10/11/2020 MGG Tin Lán A H.M 102 x 13 x x x

12 Ly Thị Linh Chi 11/08/2021 MGG Tin Lán A H.M 101 x 16.5 x x x

13 Ly Trung Kiên 20/12/2020 MGG Tin Lán A H.M 104 x 17.5 x x x

14 Vừ A Phòng 24/03/2021 MGG Tin Lán A H.M 102 x 16 x x x

15 Ly Tiến Sỹ 29/02/2020 MGG Tin Lán A H.M 104 x 18 x x x

16 Giàng Gia Bảo 16/09/2021 MGG Tin Lán A H.M 103 x 16 x x x

17 Ly Thị Phương Chi 22/03/2020 MGG Tin Lán A H.M 105 x 16 x x x

18 Mùa Thị Xuân Na 29/11/2020 MGG Tin Lán A H.M 104 x 15.5 x x x

19 Giàng Thị Phi Phương 08/10/2020 MGG Tin Lán A H.M 102 x 14.5 x x x

20 Giàng Gia Hai 09/11/2020 MGG Tin Lán A H.M 98 x 13 x x x

Mẫu giao ghép Tin lán B

1 Giàng Đức 02/02/2021 MGG Tin lán B H.M 100 x 15 x x x

2 Giàng Anh 26/08/2022 MGG Tin lán B H.M 95 x 14 x x x

3 Giàng Thị Mai 24/09/2020 MGG Tin lán B H.M 100 x 15 x x x

4 Giàng Thị Mai 24/02/2021 MGG Tin lán B H.M 98 x 14 x x x

5 Giàng Nu 13/11/2022 MGG Tin lán B H.M 88 x 12.5 x x x

6 Giàng Mạnh 03/11/2021 MGG Tin lán B H.M 95 x 13 x x x

Mẫu giáo ghép Huổi Hua

1 Giàng Thị Chinh 24/04/2022 MGG Huổi Hua H.M 91 x 12 x x x

2 Giàng Diệu Linh 31/03/2021 MGG Huổi Hua H.M 98 x 13.4 x x x

3 Giàng Thị Tuyết Nhung 08/07/2022 MGG Huổi Hua H.M 94 x 12.8 x x x

4 Giàng Thị Yến 10/06/2021 MGG Huổi Hua H.M 97 x 13.5 x x x

5 Giàng A Quý 12/09/2020 MGG Huổi Hua H.M 110 x 15 x x x

6 Giàng Minh Đức 25/10/2022 MGG Huổi Hua H.M 89 x 14.5 x x x

7 Giàng Mạnh Hưng 23/07/2021 MGG Huổi Hua H.M 99 x 14.5 x x x

8 Mùa Thị Thùy Linh 03/08/2020 MGG Huổi Hua H.M 104 x 16.3 x x x

9 Mùa A Đạt 25/06/2022 MGG Huổi Hua H.M 90 x 13 x x x

10 Vừ Minh Thương 19/07/2021 MGG Huổi Hua H.M 96 x 13.5 x x x

11 Giàng A Sáu 11/11/2020 MGG Huổi Hua H.M 107 x 16.3 x x x

12 Giàng Tuấn Dũng 08/08/2022 MGG Huổi Hua H.M 90 x 11.7 x x x

13 Mua Gi Trung 28/02/2021 MGG Huổi Hua H.M 99 x 13.5 x x x

14 Vàng Thị Lia 02/04/2020 MGG Huổi Hua H.M 105 x 15 x x x

15 Giàng Thị Ngọc Oanh 14/09/2022 MGG Huổi Hua H.M 89 x 12 x x x

16 Giàng Bảo Long 10/12/2020 MGG Huổi Hua H.M 98 x 13.5 x x x

17 Giàng Mạnh Thông 18/11/2022 MGG Huổi Hua H.M 86 x 11 x x x

18 Vàng Phương Mai 11/09/2021 MGG Huổi Hua H.M 96 x 14.2 x x x



19 Giàng Ngọc Long 15/07/2020 MGG Huổi Hua H.M 100 x 14.3 x x x

20 Giàng A Chinh 21/10/2022 MGG Huổi Hua H.M 89 x 11.6 x x x

21 Vàng A Hải 22/06/2021 MGG Huổi Hua H.M 100 x 13.6 x x x

22 Giàng Thị Hoa Mai 12/12/2020 MGG Huổi Hua H.M 97 x 13.7 x x x

23 Giàng Phương Bích 22/09/2022 MGG Huổi Hua H.M 88 x 12.8 x x x

24 Mùa Thị Diệu Linh 26/09/2020 MGG Huổi Hua H.M 104 x 14 x x x

25 Vừ A Sơn 30/01/2020 MGG Huổi Hua H.M 106 x 16.3 x x x

26 Vàng A Minh 06/12/2020 MGG Huổi Hua H.M 102 x 13.7 x x x

27 Giàng Quang Hải 29/05/2022 MGG Huổi Hua H.M 94 x 13.9 x x x

28 Vàng Thị Lan 18/12/2022 MGG Huổi Hua H.M 89 x 10.7 x x x

29 Vàng Mạnh Cường 12/10/2022 MGG Huổi Hua H.M 88 x 12.5 x x x

30 Mùa Thị Ngọc Lan 06/07/2022 MGG Huổi Hua H.M 90 x 11.4 x x x

31 Vừ Thị Ba 02/08/2021 MGG Huổi Hua H.M 96 x 13.6 x x x

32 Vừ A Ly 20/11/2022 MGG Huổi Hua H.M 88 x 12.2 x x

Tổng 26 18

Trẻ: 1-3 tuổi: 123

Trẻ 4-5 tuổi: 135

Tổng cộng 258

P. HIỆU TRƯỞNG

Hạ Thị Tình

Núa Ngam, ngày 10 tháng 9 năm 2025
























































































